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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Thới Văn Quý Lao động tự do Thôn 1, xã Trà Giang Nông CĐ Thới Minh 1975

Thộn 1, xã Trà Giang Thộn 1, xã Trà Giang Lao động tự do Đào Thị Cảnh 1973

1/3/2004 Kinh

051204007668 Không Đoàn

Võ Thanh Tài Phụ thuộc Thôn 1, xã Trà Giang Nông 9/12 Võ Thành Trọng 1984

Thộn 1, xã Trà Giang Thộn 1, xã Trà Giang Phụ thuộc Võ Thị Kim Sanh 1985

10/8/2007 Kinh

051207019836 Không Đoàn

Thới Ngọc Vũ Phụ thuộc Thôn 1, xã Trà Giang Nông 10/12 Thới Bình Sơn 1982

Thộn 1, xã Trà Giang Thộn 1, xã Trà Giang Phụ thuộc Lê Thị Hiếu 1984

4/11/2007 Kinh

051207019565 Không Đoàn

Nguyễn Ngọc Gia Phong Phụ thuộc Thôn 1, xã Trà Giang Nông 12/12 Ngoài giá thú

Thộn 1, xã Trà Giang Thộn 1, xã Trà Giang Phụ thuộc Vũ Thị Tuyết 1983

10/8/2007 Kinh

051207020569 Không Đoàn

Nguyễn Mậu Vĩ Phụ thuộc Thôn 1, xã Trà Giang Nông 12/12 Ngoài giá thú

Thộn 1, xã Trà Giang Thộn 1, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Lệ Thu 1981

8/9/2007 Kinh

051207020734 Không Đoàn

Hà Minh Đạo Phụ thuộc Thôn 1, xã Trà Giang Nông 9/12  Hà Văn Hận 1987

Thộn 1, xã Trà Giang Thộn 1, xã Trà Giang Phụ thuộc Trương Thị Kim Dư 1988

11/4/2007 Kinh

051207011001 Không Đoàn

Bùi Quang Tây Lao động tự do Thôn 1, xã Trà Giang Nông ĐH  Bùi Văn Hà 1975

Thộn 1, xã Trà Giang Thộn 1, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Thúy 1974

6/5/2003 Kinh

051203007559 Không Đoàn

Hồ Đoàn Anh Duy Lao động tự do Thôn 1, xã Trà Giang Nông ĐH  Hồ Doãn Minh 

Thộn 1, xã Trà Giang Thộn 1, xã Trà Giang Lao động tự do Thới Thị Sinh 1975
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2

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

4/19/2003 Kinh

051203008955 Không Đoàn

Cao Lê Long Nhật Lao động tự do Thôn 1, xã Trà Giang Nông 9/12  Cao Minh Ái 1979

Thộn 1, xã Trà Giang Thộn 1, xã Trà Giang Lao động tự do Vũ Thị Tuyết 1983

2/22/2008 Kinh

051208006239 Không Đoàn

Phan Thành Thái Phụ thuộc Thôn 1, xã Trà Giang Nông 9/12 Phan Hữu Thọ 1975

Thộn 1, xã Trà Giang Thộn 1, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thị Hồng Vân 1978

1/15/2008 Kinh

051208012814 Không Đoàn

Nguyễn Hoàng Hảo Lao động tự do Thôn 1, xã Trà Giang Nông ĐH  Nguyễn Tấn Thọ 1978

Thộn 1, xã Trà Giang Thộn 1, xã Trà Giang Lao động tự do Trương Thị Liễu 1980

9/28/2003 Kinh

051203008472 Không Đoàn

Lâm Văn Phú Lao động tự do Thôn 1, xã Trà Giang Nông ĐH Lâm Mên 1972

Thộn 1, xã Trà Giang Thộn 1, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hoa 1974

8/3/2005 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Phúc Dương Luân Lao động tự do Thôn 2, xã Trà Giang Giáo viên ĐH Nguyễn Phúc Lộc 1974

Thộn 2, xã Trà Giang Thộn 2, xã Trà Giang Phụ thuộc Dương Thị Kim Hoa 1974

2/7/2003 Kinh

051203010149 Không Đoàn

Trương Mạnh Quân Lao động tự do Thôn 2, xã Trà Giang Nông ĐH  Trương Thanh Quyền 1974

Thộn 2, xã Trà Giang Thộn 2, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Tuyết Dung 1978

1/2/2003 Kinh

051203004299 Không Đoàn

Nguyễn Thanh Tùng Lao động tự do Thôn 2, xã Trà Giang Nông ĐH  Nguyễn Hoàng Bảy 1964

Thộn 2, xã Trà Giang Thộn 2, xã Trà Giang Lao động tự do Lê Thị Dung 1971

5/11/2003 Kinh

051203004273 Không Đoàn

Nguyễn Minh Thảo Lao động tự do Thôn 2, xã Trà Giang Nông ĐH Nguyễn Sĩ Hảo 1971

Thộn 2, xã Trà Giang Thộn 2, xã Trà Giang Lao động tự do Lý Thị Trang 1977

4/30/2002 Kinh

051202004123 Không Đoàn

Nguyễn Trần Duy Đức Lao động tự do Thôn 2, xã Trà Giang Nông ĐH  Nguyễn Đặng Sỹ 1972
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3

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Thộn 2, xã Trà Giang Thộn 2, xã Trà Giang Lao động tự do Trần Thị Đảm 1976

10/19/2002 Kinh

051202004256 Không Đoàn

Nguyễn Mạnh Ý
05/1/2007 Phụ thuộc Thôn 2, xã Trà Giang Nông 12/12  Nguyễn Phi 1978

Thộn 2, xã Trà Giang Thộn 2, xã Trà Giang Phụ thuộc Trương Thị Hà 1980

Kinh

051207012723 Không Đoàn

Nguyễn Thành Đạt Phụ thuộc Thôn 2, xã Trà Giang Nông 9/12 Nguyễn Đức 1983

Thộn 2, xã Trà Giang Thộn 2, xã Trà Giang Phụ thuộc Phan Thị Trang 1984

11/3/2007 Kinh

051207018526 Không Đoàn

Lê Trung Nghĩa Lao động tự do Thôn 3, xã Trà Giang Nông ĐH Lê Trung Việt 1974

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1976

8/8/2001 Kinh

051201 Không Đoàn

Đỗ Cao Quyến Phụ thuộc Thôn 3, xã Trà Giang Nông 9/12 Ngoài giá thú

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Phụ thuộc Đỗ Thị Thu Hương ©

4/6/2007 Kinh

051207018295 Không

Lý Hữu Hoài Phụ thuộc Thôn 3, xã Trà Giang Nông 9/12  Lý Cường 1975

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Bé Linh  1978

3/22/2007 Kinh

051207012305 Không Đoàn

Nguyễn Trần Hữu Phụ thuộc Thôn 3, xã Trà Giang Nông 10/12  Nguyễn Văn Hùng 1979

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Phụ thuộc Trần Thị Thắm 1980

6/18/2007 Kinh

051207010918 Không

Lê Thiệu Thành Đạt Phụ thuộc Thôn 3, xã Trà Giang Nông 12/12  Lê Ngọc Hiếu 1982

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Phụ thuộc Thiệu Thị Vân 1984

7/21/2007 Kinh

051207013897 Không Đoàn

Nguyễn Đoàn Quốc Trường Phụ thuộc Thôn 3, xã Trà Giang Nông 12/12  Nguyễn Thanh Tuấn 1979

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Phụ thuộc Đoàn Thị Tâm 1985

4/21/2007 Kinh

051207011417 Không Đoàn
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4

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Lê Trung Hiếu Phụ thuộc Thôn 3, xã Trà Giang Nông 12/12  Lê Trung Việt 1983

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1983

10/5/2007 Kinh

051207014750 Không Đoàn

Nguyễn Nhật Trình Lao động tự do Thôn 3, xã Trà Giang Nông ĐH  Nguyễn Tấn Công 1974

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Lao động tự do Phùng Thị Bé Hạnh 1984

11/2/2002 Kinh

051202010505 Không Đoàn

Nguyễn Xuân Sáng Lao động tự do Thôn 3, xã Trà Giang Nông CĐ  Nguyễn Thanh Tùng 1970

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Lao động tự do Bùi Thị Hồng Yến 1972

4/6/2002 Kinh

0512020126628 Không Đoàn

Nguyễn Thanh Sang Lao động tự do Thôn 3, xã Trà Giang Nông CĐ  Nguyễn Thanh Tân 1973

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Lao động tự do Phạm Thị Diệu Thu 1979

10/16/2004 Kinh

051204012066 Không Đoàn

Lê Nguyễn Anh Đại Lao động tự do Thôn 3, xã Trà Giang Giáo viên ĐH Lê Thanh Hiền 1970

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1976

11/18/2003 Kinh

051203002853 Không Đoàn

Huỳnh Bảo Tiên Lao động tự do Thôn 3, xã Trà Giang Nông ĐH  Huỳnh Minh Ngọc 1976

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Lao động tự do Võ Thị Ngọc Bảnh 1979

11/30/2003 Kinh

051203006034 Không Đoàn

Trương Văn Chí Lao động tự do Thôn 3, xã Trà Giang Nông ĐH  Trương Liêm 1971

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Nguyệt 1972

10/14/2002 Kinh

05120300800 Không Đoàn

Nguyễn Tuấn Bảo Lao động tự do Thôn 3, xã Trà Giang Nông ĐH  Phạm Thị Ngọc Liên 1975

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Minh Tuấn 1976

6/9/2003 Kinh

051203004670 Không Đoàn

Võ Bùi Quang Thiên Lao động tự do Thôn 3, xã Trà Giang Nông ĐH  Võ Tấn Thanh 1975

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Lao động tự do Bùi Thị Thuật 1978

10/20/2003 Kinh
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5

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

051203009761 Không Đoàn

Nguyễn Văn Nhân Phụ thuộc Thôn 3, xã Trà Giang Nông 12/12  Nguyễn Văn Mười 1982

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Hương 1984

1/5/2008 Kinh

051208010038 Không Đoàn

Lê Nguyễn An Lao động tự do Thôn 3, xã Trà Giang Nông CĐ  Lê Nguyên Khang 1978

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Lao động tự do Võ Thị Ngọc Bảnh 1979

11/12/2006 Kinh

051206012392 Không Đoàn

Nguyễn Tiến Dũng Lao động tự do Thôn 3, xã Trà Giang Nông 12/12  Nguyễn Một 1972

Thộn 3, xã Trà Giang Thộn 3, xã Trà Giang Lao động tự do Mai Thị Lê Huyền 1982

2/6/2002 Kinh

051202011668 Không Đoàn

Nguyễn Tất Thịnh Phụ thuộc Thôn 4, xã Trà Giang Nông 12/12  Nguyễn Tất Thắng 1979

Thộn 4, xã Trà Giang Thộn 4, xã Trà Giang Phụ thuộc Ngô Thị Thu 1980

1/24/2008 Kinh

051208009101 Không Đoàn

Lê Nguyên Đan Nhật Lao động tự do Thôn 4, xã Trà Giang Nông 12/12 Lê Văn Đang 1984

Thộn 4, xã Trà Giang Thộn 4, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Điểm 1981

1/31/2008 Kinh

Không Đoàn

Lê Đoàn Xuân Trường Lao động tự do Thôn 4, xã Trà Giang Nông ĐH Võ Thành Trọng 1984

Thộn 4, xã Trà Giang Thộn 4, xã Trà Giang Lao động tự do Đoàn Thị Lý 1977

9/18/2003 Kinh

051203011121 Không Đoàn

Đào Ngọc Khánh Lao động tự do Thôn 4, xã Trà Giang Giáo viên ĐH  Đào Ngọc Phú 1981

Thộn 4, xã Trà Giang Thộn 4, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Kim Hường 1980

10/10/2003 Kinh

051203014700 Không Đoàn

Nguyễn Hoài Bảo Phụ thuộc Thôn 4, xã Trà Giang Nông 9/12  Nguyễn Việt Cường

Thộn 4, xã Trà Giang Thộn 4, xã Trà Giang Phụ thuộc Đỗ Thị Kim Thùy

11/21/2007 Kinh

051207019277 Không Đoàn

Lê Hùng Cường Phụ thuộc Thôn 4, xã Trà Giang Nông 12/12  Lê Tấn Sự 1987

Thộn 4, xã Trà Giang Thộn 4, xã Trà Giang Phụ thuộc Lê Thị Siểu1978
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6

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

10/3/2007 Kinh

051207021703 Không Đoàn

Trần Văn Hùng Lao động tự do Thôn 4, xã Trà Giang Nông ĐH  Trần Dũng 1982

Thộn 4, xã Trà Giang Thộn 4, xã Trà Giang Lao động tự do Võ Thị Ngọc Bảnh 1979

9/4/2006 Kinh

051207021703 Không Đoàn

Tô Tấn Tiến Lao động tự do Thôn 6, xã Trà Giang Nông CĐ Tô Văn Nguyên 1971

Thộn 6, xã Trà Giang Thộn 6, xã Trà Giang Lao động tự do Võ Thị Vân 1974

10/29/2002 Kinh

051202008887 Không Đoàn

Nguyễn Anh Thoại Lao động tự do Thôn 6, xã Trà Giang Nông 9/12  Nguyễn Văn Thành 1971

Thộn 6, xã Trà Giang Thộn 6, xã Trà Giang Lao động tự do Võ Thị Nhàng 1977

10/26/2007 Kinh

051207016633 Không Đoàn

Nguyễn Văn Châu Lao động tự do Thôn 6, xã Trà Giang Nông 12/12  Nguyễn Văn Ân 1981

Thộn 6, xã Trà Giang Thộn 6, xã Trà Giang Lao động tự do Phạm Thị Lợi 1983

10/23/2007 Kinh

051207020323 Không Đoàn

Phạm Nguyễn Chí Kiên Phụ thuộc Thôn 6, xã Trà Giang Nông 9/12  Võ Tấn Thanh 1975

Thộn 6, xã Trà Giang Thộn 6, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Na 1985

10/8/2007 Kinh

051207021784 Không Đoàn

Phạm Nguyễn Hữu Đại Phụ thuộc Thôn 6, xã Trà Giang Nông 12/12  Phạm Chút 1983

Thộn 6, xã Trà Giang Thộn 6, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Hà 1985

4/10/2007 Kinh

051207014659 Không Đoàn

Phạm Thanh Nhàn Lao động tự do Thôn 6, xã Trà Giang Nông ĐH Phạm Minh Hải 1978

Thộn 6, xã Trà Giang Thộn 6, xã Trà Giang Lao động tự do Mai Thị Kim Đào 1979

8/21/2003 Kinh

051203009438 Không Đoàn

Võ Trọng Nhân Lao động tự do Thôn 6, xã Trà Giang Nông ĐH Võ Văn Tiến 1976

Thộn 6, xã Trà Giang Thộn 6, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hồng Thẩm 1981

3/21/2002 Kinh

051203003249 Không Đoàn

Nguyễn Duy Tân Lao động tự do Thôn 6, xã Trà Giang Nông ĐH  Nguyễn Xuân Dũng 1966

43
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52
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Thộn 6, xã Trà Giang Thộn 6, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Bích Chi 1971

3/15/2002 Kinh

051203009438 Không Đoàn

Nguyễn Hoàng Long Châu Phụ thuộc Thôn 6, xã Trà Giang Nông 10/12  Nguyễn Thành Long 1983

Thộn 6, xã Trà Giang Thộn 6, xã Trà Giang Phụ thuộc Trần Thị Hồng

2/7/2008 Kinh

051208005367 Không Đoàn

Trần Văn Thịnh Phụ thuộc Thôn 6, xã Trà Giang Nông 12/12  Trần Thanh Hùng 1981

Thộn 6, xã Trà Giang Thộn 6, xã Trà Giang Phụ thuộc Lê Thị Tuyết 1980

1/1/2008 Kinh

051208005972 Không Đoàn

Phan Thành Hoàng Lao động tự do Thôn 6, xã Trà Giang Nông 12/12  Phan Long 1985

Thộn 6, xã Trà Giang Thộn 6, xã Trà Giang Lao động tự do Trần Thị Minh Hương 1986

8/15/2005 Kinh

051205002879 Không Đoàn

Huỳnh Văn Quyến Lao động tự do Thôn 7, xã Trà Giang Nông CĐ Huỳnh Duy Kiệt 1977

Thộn 7, xã Trà Giang Thộn 7, xã Trà Giang Lao động tự do Trần Thị Minh Thắm 1983

10/5/2004 Kinh

051204002212 Không Đoàn

Đỗ Nguyên Hưng Lao động tự do Thôn 7, xã Trà Giang Nông ĐH  Đỗ Vạn Sơn ©

Thộn 7, xã Trà Giang Thộn 7, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1978

2/9/2004 Kinh

051204006325 Không Đoàn

Phạm Khoe Phụ thuộc Phú Thọ 1, xã Trà Giang Nông 9/112  Phạm Mê 1981

Phú Thọ 1, xã Trà Giang Phú Thọ 1, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thị Xen 1983

1/23/2008 Hre

051208013466 Không Đoàn

Pham Hy Lao động tự do Phú Thọ 1, xã Trà Giang Nông 10/12 Phạm Hanh 1983

Phú Thọ 1, xã Trà Giang Phú Thọ 1, xã Trà Giang Lao động tự do Phạm Thị Mếp 1984

7/4/2007 Hre

051207015984 Không Đoàn

Phạm Minh Siêu Lao động tự do Phú Thọ 1, xã Trà Giang Nông 12/12  Phạm Nhất: 1980

Phú Thọ 1, xã Trà Giang Phú Thọ 1, xã Trà Giang Lao động tự do Đinh Thị nhấy: 1981

1/13/2006 Hre

051206006477 Không Đoàn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Đinh Văn Hợi Lao động tự do Phú Thọ 2, xã Trà Giang Nông 12/12  Đinh Grim: 1980

Phú Thọ 2, xã Trà Giang Phú Thọ 2, xã Trà Giang Lao động tự do Phạm Thị Muồi: 1981

1/17/2005 Hre

051205008810 Không Đoàn

Phạm Ngọc Hiểu Lao động tự do Phú Thọ 2, xã Trà Giang Nông 10/12  Phạm Chấy 1982

Phú Thọ 2, xã Trà Giang Phú Thọ 2, xã Trà Giang Lao động tự do Phạm Thị Hinh 1983

12/23/2007 Hre

051207013693 Không

Phạm Khánh Hưng Phụ thuộc Phú Thọ 2, xã Trà Giang Nông 12/12  Phạm Thảo 1982

Phú Thọ 2, xã Trà Giang Phú Thọ 2, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thị Thu 1984

8/14/2007 Hre

051207021102 Không Đoàn

Phạm Minh Huy Phụ thuộc Phú Thọ 2, xã Trà Giang Nông 11/12  Phạm Đạu 1981

Phú Thọ 2, xã Trà Giang Phú Thọ 2, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thị Thích 1982

7/7/2007 Hre

051207013991 Không Đoàn

Phạm Chung Phụ thuộc Phú Thọ 2, xã Trà Giang Nông 10/12 Phạm Đuông 1982

Phú Thọ 2, xã Trà Giang Phú Thọ 2, xã Trà Giang Phụ thuộc Đinh  Thị Phiên 1983

3/18/2007 Hre

05120702151 Không Đoàn

Phạm Kiệt Phụ thuộc Phú Thọ 2, xã Trà Giang Nông 10/12  Phạm Yên 1982

Phú Thọ 2, xã Trà Giang Phú Thọ 2, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thị Nga 1984

4/5/2007 Hre

051207017606 Không Đoàn

Phạm Ngọc Quý Phụ thuộc Phú Thọ 2, xã Trà Giang Nông 9/12  Phạm Văn Su 1983

Phú Thọ 2, xã Trà Giang Phú Thọ 2, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thị Thanh 1984

11/22/2007 Hre

'051207014479 Không Đoàn

Nguyễn Trung Tẩn Lao động tự do An Nhơn, xã Trà Giang Nông ĐH  Nguyễn Trung Tín:1976

An Nhơn, xã Trà Giang An Nhơn, xã Trà Giang Lao động tự do Mai Thị Nhuận:1977

1/18/2001 Kinh

051201001545 Không Đoàn

Đoàn Ngọc Huy Phụ thuộc An Nhơn, xã Trà Giang Nông 9/12 Đoàn Văn Hoang 1981

An Nhơn, xã Trà Giang An Nhơn, xã Trà Giang Phụ thuộc Võ Thị Nhất 1983

11/1/2007 Kinh
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

051207020925 Không Đoàn

Nguyễn Thanh Thắng Phụ thuộc An Nhơn, xã Trà Giang Nông 12/12  Nguyễn Thanh Toàn 1982

An Nhơn, xã Trà Giang An Nhơn, xã Trà Giang Phụ thuộc Lê Thi Vân 1984

9/25/2007 Kinh

051207017850 Không Đoàn

Nguyễn Thành Vãng Lao động tự do An Nhơn, xã Trà Giang Nông CĐ  Nguyễn Viết Lâm (chết)

An Nhơn, xã Trà Giang An Nhơn, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Lan: 1967

6/20/2004 Kinh

051204011862 Không Đoàn

Võ Thành Công Phụ thuộc An Nhơn, xã Trà Giang Nông 12/12 Võ Văn Bình 1982

An Nhơn, xã Trà Giang An Nhơn, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn thị Oanh 1983

1/20/2008 Kinh

051208011364 Không Đoàn

Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Phụ thuộc An Nhơn, xã Trà Giang Nông 11/12  Nguyễn Văn Hóa 1982

An Nhơn, xã Trà Giang An Nhơn, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thường 1984

13/01/2008 Kinh

Không Đoàn

Võ Thành Danh Phụ thuộc An Nhơn, xã Trà Giang Nông 11/12  Võ Văn Bình 1981

An Nhơn, xã Trà Giang An Nhơn, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn thị Oanh 1983

1/20/2008 Kinh

051208006548 Không Đoàn

Cao Thạch Lam Phụ thuộc An Nhơn, xã Trà Giang Nông 11/12 Cao Hà 1979

An Nhơn, xã Trà Giang An Nhơn, xã Trà Giang Phụ thuộc Lê Thị Bé Em 1982

1/8/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn An Lao động tự do An Hòa Nam, xã Trà Giang Nông Nguyễn Quốc Quyết 1977

An Hoà Nam, xã Trà Giang An Hoà Nam, xã Trà Giang Lao động tự do

10/30/2002 Kinh

051202006362 Không Đoàn

Ngô Nguyễn Cao Khương Phụ thuộc An Hòa Nam, xã Trà Giang Nông 11/12 Ngô Cao An 1982

An Hoà Nam, xã Trà Giang An Hoà Nam, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thảo 1984

1/2/2008 Kinh

051208013422 Không Đoàn

Nguyễn Quốc Tuấn Phụ thuộc An Hòa Nam, xã Trà Giang Nông 11/12  Nguyễn Tấn Nhàn 1983

An Hoà Nam, xã Trà Giang An Hoà Nam, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị kim Thoa 1983
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

2/12/2008 Kinh

051208000348 Không Đoàn

Nguyễn Quốc Đạt Phụ thuộc An Hòa Nam, xã Trà Giang Nông 11/12  Nguyễn Văn Tiễn 1980

An Hoà Nam, xã Trà Giang An Hoà Nam, xã Trà Giang Phụ thuộc Võ Thị Sáu 1981

9/7/2007 Kinh

051207015365 Không Đoàn

Lê Nguyễn Tấn Pháp Phụ thuộc An Hòa Nam, xã Trà Giang Nông 11/12  Lê Văn Phương 1981

An Hoà Nam, xã Trà Giang An Hoà Nam, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 1983

11/4/2007 Kinh

051207000266 Không Đoàn

 Phạm Tấn Khang Phụ thuộc An Hòa Nam, xã Trà Giang Nông 9/12  Nguyến Văn Tuấn 1980

An Hoà Nam, xã Trà Giang An Hoà Nam, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thị Phụng 1981

11/1/2007 Kinh

051207014976 Không Đoàn

Võ Thành Phát Phụ thuộc An Hòa Nam, xã Trà Giang Nông 11/12 Võ Tấn 1983

An Hoà Nam, xã Trà Giang An Hoà Nam, xã Trà Giang Phụ thuộc Trần Thị Lệ Vân 1982

5/7/2007 Kinh

051207016197 Không Đoàn

Huỳnh Minh Hiếu Phụ thuộc An Hòa Nam, xã Trà Giang Nông 12/12  Huỳnh Đô Hải 1981

An Hoà Nam, xã Trà Giang An Hoà Nam, xã Trà Giang Phụ thuộc Trần Thị Minh Trang 1982

1/23/2007 Kinh

051207011204 Không Đoàn

Võ Thanh Tùng Lao động tự do An Hòa Nam, xã Trà Giang Nông ĐH  Võ Văn Thông:1969

An Hoà Nam, xã Trà Giang An Hoà Nam, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Minh Lệ 1974

10/24/2003 Kinh

051203004277 Không Đoàn

Ngô Duy Phước Phụ thuộc An Hòa Nam, xã Trà Giang Nông 11/12  Ngô Văn Phúc 1982

An Hoà Nam, xã Trà Giang An Hoà Nam, xã Trà Giang Phụ thuộc

11/23/2007 Kinh

051207013746 Không Đoàn

Âu Lê Tuấn Đạt Phụ thuộc An Hòa Nam, xã Trà Giang Nông 10/12  Âu Vãn Thắng 1981

An Hoà Nam, xã Trà Giang An Hoà Nam, xã Trà Giang Phụ thuộc Lê Thị Mỹ Nữ 1982

6/30/2007 Kinh

051207020545 Không Đoàn

Ngô Văn Quyết Phụ thuộc An Hòa Nam, xã Trà Giang Nông 9/12 Ngoài giá thú
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

An Hoà Nam, xã Trà Giang An Hoà Nam, xã Trà Giang Phụ thuộc Lê Thị Thư 1986

1/21/2008 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Trần Minh Hiếu Lao động tự do An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông CĐ  Nguyễn Trung:1976

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Thu Mỹ 1978

10/3/2004 Kinh

051204002800 Không Đoàn

Tôn Ngọc Khánh Phụ thuộc An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông 12/12 Ngoài giá thú

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thuyên 

2/15/2008 Kinh

051208007466 Không Đoàn

Lê Nguyễn Hữu Tuân Phụ thuộc An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông 12/12  Lê Văn Dụng 1982

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Ngân 1983

2/19/2008 Kinh

051208004979 Không Đoàn

Nguyễn Tấn Dương Phụ thuộc An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông 11/12  Nguyễn Tấn Hùng 1980

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Phụ thuộc Cao Thị Thanh Thúy 1981

1/21/2008 Kinh

051208013218 Không Đoàn

Phạm Khải Nguyên Phụ thuộc An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông 11/12  Phạm Châu 1982

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thị Sâm 1983

1/27/2008 Kinh

051208009265 Không Đoàn

Nguyễn Tấn Điều Phụ thuộc An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông 9/12  Nguyễn Tấn Triều 1981

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Trước 1983

3/24/2007 Kinh

051207000606 Không Đoàn

Lê Thanh Sinh Phụ thuộc An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông 11/12  Lê Thanh Phong 1983

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Ái Linh 1984

3/10/2007 Kinh

051207000291 Không Đoàn

Nguyễn Lê Trung Dự Lao động tự do An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông CĐ  Nguyễn Văn Danh: 1980

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Lao động tự do Lê Thị Thiện: 1982

8/29/2004 Kinh

051204004452 Không Đoàn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Nguyễn Đức Nhâm Lao động tự do An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông CĐ Nguyễn Đức Cường:1980

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Tiến:1979

2/20/2003 Kinh

051203014799 Không Đoàn

Phạm Minh Hoàng Lao động tự do An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông ĐH  Phạm Cam 1971

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Tươi 1975

10/20/2003 Kinh

051203004280 Không Đoàn

Phạm Xuân Trường Lao động tự do An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông ĐH  Phạm Văn Lừng: 1968

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Lao động tự do Đỗ Thị Hường: 1970

2/22/2003 Kinh

051203004282 Không Đoàn

Lê Đại Nghĩa Phụ thuộc An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông 10/12 Lê Văn Ân 1979

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Phụ thuộc Huỳnh Thị Trâm 1981

8/23/2007 Kinh

051207017022 Không Đoàn

Nguyễn Minh Hoàng Phụ thuộc An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông 11/12  Nguyễn Quốc Kỳ 1982

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Phụ thuộc 
Vũ Thị Kiều Oanh 1984

1/14/2007 Kinh

051207016510 Không Đoàn

Lê Minh Thi Phụ thuộc An Lạc, xã Trà Giang Nông 11/12  Lê Văn Thành 1978

An Lạc, xã Trà Giang An Lạc, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Châu 1981

3/11/2007 Kinh

051207010680 Không Đoàn

Nguyễn Trung Thữ Lao động tự do An Lạc, xã Trà Giang Nông 9/12  Nguyễn Văn Hiệu ©

An Lạc, xã Trà Giang An Lạc, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Chung:1980

4/18/2006 Kinh

051206009260 Không Đoàn

Võ Chí Thanh Lao động tự do An Lạc, xã Trà Giang Nông ĐH Võ Văn Hiệp:1976

An Lạc, xã Trà Giang An Lạc, xã Trà Giang Lao động tự do Lê Thị Lệ:1976

9/2/2003 Kinh

051203004052 Không Đoàn

Trần Minh Cảnh Lao động tự do An Lạc, xã Trà Giang Nông CĐ  Trần Đình Quốc: 1965

An Lạc, xã Trà Giang An Lạc, xã Trà Giang Lao động tự do Lê Thi Đông: 1970

9/21/2004 Kinh
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

05120401378 Không Đoàn

Võ Chí Quý Lao động tự do An Lạc, xã Trà Giang Nông ĐH Võ Văn Nghiệp:1973

An Lạc, xã Trà Giang An Lạc, xã Trà Giang Lao động tự do Đinh Thị Kim Cường:1975

4/9/2003 Kinh

051203005474 Không Đoàn

Võ Thành Trung Lao động tự do An Lạc, xã Trà Giang Nông CĐ Võ Đức Toàn: 1979

An Lạc, xã Trà Giang An Lạc, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Trang: 1980

6/7/2004 Kinh

051204009282 Không Đoàn

Nguyễn Văn Bảo Phụ thuộc An Lạc, xã Trà Giang Nông 12/12 Ngoài giá thú

An Lạc, xã Trà Giang An Lạc, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thỏa 1978

1/21/2008 Kinh

051208009328 Không Đoàn

Nguyễn Văn Trọng Lao động tự do An Tân, xã Trà Giang Nông ĐH  Nguyễn Thạch:1960

An Tân, xã Trà Giang An Tân, xã Trà Giang Lao động tự do Võ Thị Nhung:1963

2/20/2003 Kinh

051203012600 Không

Nguyễn Ngọc Hiếu Phụ thuộc An Tân, xã Trà Giang Nông 9/12  Nguyên Văn Hùng 1979

An Tân, xã Trà Giang An Tân, xã Trà Giang Phụ thuộc Lê Thị Bé 1982

7/25/2007 Kinh

051207014388 Không Đoàn

Nguyễn Kết Đoàn Lao động tự do An Tân, xã Trà Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Đặng:1979

An Tân, xã Trà Giang An Tân, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Thúy:1981

5/25/2001 Kinh

051201002995 Không Đoàn

Đỗ Đức Tâm  
 Phụ thuộc An Tân, xã Trà Giang Nông 9/12  Đỗ Văn Huy 1982

An Tân, xã Trà Giang An Tân, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Hiền 1984

11/12/2007 Kinh

060207003947 Không Đoàn

Trần Ngọc Vũ Phụ thuộc An Tân, xã Trà Giang Nông 9/12 Trần Ngọc Thiện 1982

An Tân, xã Trà Giang An Tân, xã Trà Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Thúy 1983

6/18/2007 Kinh

051207019407 Không Đoàn

Bùi Anh Kiệt Phụ thuộc An Tân, xã Trà Giang Nông 9/12  Bùi Hoài Lâm Em 1981

An Tân, xã Trà Giang An Tân, xã Trà Giang Phụ thuộc Trần Thị  Minh Thương 1983
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

10/25/2007 Kinh

051207010163 Không Đoàn

Tống Minh Kiên Phụ thuộc An Tráng, xã Trà Giang Nông 9/12  Tống Trung 1983

An Tráng, xã Trà Giang An Tráng, xã Trà Giang Phụ thuộc Huỳnh Thị Hạnh 1982

2/10/2007 Kinh

051207008889 Không Đoàn

Huỳnh Ngọc Bắc Phụ thuộc An Cư, xã Trà Giang Nông 9/12  Huỳnh Thu 1979

An Cư, xã Trà Giang An Cư, xã Trà Giang Phụ thuộc Đỗ Thị Thúy 1980

11/4/2007 Kinh

051207016806 Không Đoàn

Lê Trung Đông Lao động tự do An Cư, xã Trà Giang Nông ĐH  Lê Văn Khâm:1967

An Cư, xã Trà Giang An Cư, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hữu:1972

7/11/2001 Kinh

051201005227 Không Đoàn

Hồ Minh Hải Lao động tự do An Cư, xã Trà Giang Nông ĐH  Hồ Minh Lâm:1975 

An Cư, xã Trà Giang An Cư, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Vương:1978

11/27/2006 Kinh

051206002815 Không Đoàn

Võ Văn Tuấn Lao động tự do An Cư, xã Trà Giang Nông ĐH  Võ Đình Hội:1971

An Cư, xã Trà Giang An Cư, xã Trà Giang Lao động tự do  Phạm Thị Lê: 1978

2/22/2003 Kinh

051203010877 Không Đoàn

Nguyễn Phú Lộc Phụ thuộc An Tây, xã Trà Giang Nông 10/12  Nguyễn  Đình Phúc 1979

An Tây, xã Trà Giang An Tây, xã Trà Giang Phụ thuộc Lê Thiị Trung 1980

9/17/2007 Kinh

051207019805 Không Đoàn

Võ Trung Vỹ Phụ thuộc An Tây, xã Trà Giang Nông 9/12 Ngoài giá thú

An Tây, xã Trà Giang An Tây, xã Trà Giang Phụ thuộc  Nguyên Thị Kim Phụng 1983

4/5/2007 Kinh

051207015937 Không Đoàn

Nguyễn Minh Trường Phụ thuộc An Tây, xã Trà Giang Nông 9/12 Nguyên Thành Trí 1978

An Tây, xã Trà Giang An Tây, xã Trà Giang Phụ thuộc Ngô Thị Bình 1980

11/15/2007 Kinh

051207020652 Không Đoàn

Nguyễn Trân Hòa Nhân Phụ thuộc An Tây, xã Trà Giang Nông 8/12 Nguyễn Ngọc Lương 1984
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

An Tây, xã Trà Giang An Tây, xã Trà Giang Phụ thuộc Trần Thị Thu Hòa 1984

11/17/2007 Kinh

051207018384 Không Đoàn

Nguyễn Tấn Linh Phụ thuộc An Tây, xã Trà Giang Nông 12/12  Nguyễn Tấn Phát 1980

An Tây, xã Trà Giang An Tây, xã Trà Giang Phụ thuộc Bạch Thị Tịnh 1983

3/16/2007 Kinh

051207011892 Không Đoàn

Nguyễn Tấn Được Lao động tự do An Tây, xã Trà Giang Nông 12/12  Nguyễn Tấn Cầu:1975

An Tây, xã Trà Giang An Tây, xã Trà Giang Lao động tự do Lê Thị Thúy:1983

6/15/2002 Kinh

051202013494 Không Đoàn

Nguyễn Hoàng Ngọc Lao động tự do An Tây, xã Trà Giang Nông 12/12  Nguyễn Ngọc Hoàng 1978

An Tây, xã Trà Giang An Tây, xã Trà Giang Lao động tự do Phạm Thị Thúy Nga 1981

12/28/2005 Kinh

051205002693 Không Đoàn

Mai Lê Xuân Trí Lao động tự do An Tây, xã Trà Giang Nông 12/12  Mai Đình Thu (chết)

An Tây, xã Trà Giang An Tây, xã Trà Giang Lao động tự do Lê Thị Tín: 1972

10/24/2003 Kinh

051203014811 Không Đoàn

Lê Hùng Mạnh Lao động tự do An Tây, xã Trà Giang Nông ĐH Ngoài giá thú

An Tây, xã Trà Giang An Tây, xã Trà Giang Lao động tự do Phạm Thị Bình: 1972

6/3/2002 Kinh

051202000855 Không Đoàn

Võ Thành Vương Lao động tự do An Tây, xã Trà Giang Nông ĐH  Võ Văn Vân: 1970

An Tây, xã Trà Giang An Tây, xã Trà Giang Lao động tự do Bạch Thị Chút:1977

6/15/2003 Kinh

051203009969 Không Đoàn

Phạm Tiến Đạt Lao động tự do An Tây, xã Trà Giang Nông ĐH Phạm Thanh Tùng 1970

An Tây, xã Trà Giang An Tây, xã Trà Giang Lao động tự do Đòa Thị Thanh Thúy 1973

18/4/2003 Kinh

Không Đoàn

Phạm Minh Đạy Lao động tự do Đá Bàn, xã Trà Giang Nông 12/12 Phạm Văn Phước 1981

Đá Bàn, xã Trà Giang Đá Bàn, xã Trà Giang Lao động tự do Phạm Thị Nhương 1078

24/02/2007 Hre

Không Đoàn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Đinh Minh Huệ Phụ thuộc Đá Bàn, xã Trà Giang Nông 9/12  Đinh Văn Vì - 1987

Đá Bàn, xã Trà Giang Đá Bàn, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thị Ui - 1984

9/19/2007 Hre

051207022331 Không Đoàn

Pha ̣̣̣̣m Đình Khoa Phụ thuộc Đá Bàn, xã Trà Giang Nông 12/12 Phạm Văn Bình - 1979

Đá Bàn, xã Trà Giang Đá Bàn, xã Trà Giang Phụ thuộc Đinh Thị Sâm - 1982

5/16/2007 Hre

051207012978 Không Đoàn

Phạm Văn Tiến Phụ thuộc Đá Bàn, xã Trà Giang Nông 12/12  Phạm Văn Việt - 1981

Đá Bàn, xã Trà Giang Đá Bàn, xã Trà Giang Phụ thuộc Đinh Thị Thèm - 1984

6/30/2007 Hre

051207021971 Không

Đinh Minh Tấn Phụ thuộc Đá Bàn, xã Trà Giang Nông 12/12 Đinh Văn Trích - 1978

Đá Bàn, xã Trà Giang Đá Bàn, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thị Tiên - 1980

10/18/2007 Hre

051207013197 Không Đoàn

Phạm Hải Đăng Phụ thuộc Đá Sơn, xã Trà Giang Nông 12/12  Phạm Văn Triền - 1979

Đá Sơn, xã Trà Giang Đá Sơn, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thi ̣̣̣̣ Yên - 1982

11/8/2007 Hre

051207000747 Không Đoàn

Phạm Minh Hải Phụ thuộc Đá Sơn, xã Trà Giang Nông 12/12  Phạm Văn Ái - 1987

Trà Giang, Quảng Ngãi Đá Sơn, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thị Học - 1985

1/17/2007 Hre

051207020111 Không Đoàn

Phạm Văn Mỹ Phụ thuộc Đá Sơn, xã Trà Giang Nông 9/12  Phạm Văn Hoành 1980

Trà Giang, Quảng Ngãi Đá Sơn, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thi Tho - 1979

12/17/2007 Hre

051207014253 Không Đoàn

Hồ Cao Nhất Huy Phụ thuộc Đá Sơn, xã Trà Giang Nông 12/12 Hồ Văn Nhân - 1983

Trà Giang, Quảng Ngãi Đá Sơn, xã Trà Giang Phụ thuộc Phạm Thị Hạ - 1980

8/15/2007 Hre

051207021616 Không Đoàn

Phạm Hải Đen Phụ thuộc Đá Sơn, xã Trà Giang Nông 9/12 Phạm Văn Thư ©

Trà Giang, Quảng Ngãi Đá Sơn, xã Trà Giang Lao động tự do Phạm Thị Seo - 1987

1/27/2008 Phụ thuộc
139

137

138

131

132

133

134

135

136



17

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Trần Nguyễn Duy Phương Lao động tự do Thôn 4, xã Trà Giang Nông 10/12 Trần Văn Đông 1974

Thôn 4, xã Trà Giang Thôn 4, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Tuyền 1977

7/24/2006 Kinh

051206010664 Không Đoàn

Trần Ngọc Tiểu Long Lao động tự do An Lạc, xã Trà Giang Nông ĐH Trần Ngọc Việt 1977

An Lạc, xã Trà Giang An Lạc, xã Trà Giang Lao động tự do Bạch Thị Cảm:1980

9/29/2002 Kinh

051202013493 Không Đoàn

Trần Chí Công Lao động tự do An Lạc, xã Trà Giang Nông ĐH Trần Hữu Luận 1959

An Lạc, xã Trà Giang An Lạc, xã Trà Giang Lao động tự do Trần Thị Thọ 1966

6/4/2001 Kinh

051201009903 Không Đoàn

Lê Thanh Phong Lao động tự do An Lạc, xã Trà Giang Nông ĐH Lê Văn Khánh 1965

An Lạc, xã Trà Giang An Lạc, xã Trà Giang Lao động tự do Lê Thị Noa 1969

12/30/2002 Kinh

051202005643 Không Đoàn

Nguyễn Mai Long Truyền Lao động tự do An Lạc, xã Trà Giang Nông 12/12 Nguyễn Văn Chiến 1972

An Lạc, xã Trà Giang An Lạc, xã Trà Giang Lao động tự do Mai Thị Như Ý 1980

3/4/2006 Kinh

05120600228 Không Đoàn

Phạm Văn Thuận Lao động tự do An Tráng, xã Trà Giang Nông ĐH Phạm Thu Em 1971

An Tráng, xã Trà Giang An Tráng, xã Trà Giang Lao động tự do Lê Thị Hà 1971

8/28/2001 Kinh

051201006011 Không Đoàn

Lê Đình Kỳ Lao động tự do An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông 12/12 Lê Văn Lộc  1972

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Lao động tự do Hoàng Thị Mai  1986

12/13/2004 Kinh

051204002799 Không Đoàn

Phạm Minh Hoàng Lao động tự do An Hòa Bắc, xã Trà Giang Nông ĐH Phạm Cam  1971

An Hoà Bắc, xã Trà Giang An Hoà Bắc, xã Trà Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Tươi  1975

10/20/2003 Kinh

051203004280 Không Đoàn
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